
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Môn: Tiếng Việt 2

Họ và tên:
.....................................................................

Lớp: ...........................................

Bài 1: Quan sát các tranh dưới đây và viết các từ ngữ chỉ sự vật (người, đồ vật, con
vật) mà em thấy.



Bài 2: Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thích hợp vào ô trống.

a) Cuối tuần, cả nhà em đi công viên

b) A, bạn Lan được điểm mười

c) Bạn có thích đọc truyện không

d) Ôi, cái váy này đẹp quá



Bài 3: Đọc thầm câu chuyện và trả lời câu hỏi:

Hải Âu Tìm Bạn

Hải Âu là một chú chim biển nhỏ. Chú sống cùng bố mẹ trên một mỏm đá cao nhìn ra
biển cả mênh mông. Một hôm, Hải Âu buồn rầu nói với mẹ: "Mẹ ơi, con chẳng có người
bạn nào để chơi cùng cả". Mẹ xoa đầu Hải Âu và bảo: "Con hãy bay đi tìm những người
bạn tốt bụng nhé. Biển cả rộng lớn lắm".

Nghe lời mẹ, Hải Âu tạm biệt bố mẹ rồi bay đi. Chú bay qua những con sóng bạc đầu,
gặp một đàn cá heo đang nô đùa. Hải Âu rụt rè chào: "Các bạn ơi, cho mình chơi cùng
được không?". Đàn cá heo vui vẻ đồng ý. Chúng cùng nhau bơi lội, té nước. Sau đó, Hải
Âu lại gặp chị Rùa Biển hiền lành. Chị Rùa kể cho Hải Âu nghe những câu chuyện thú vị
dưới đáy đại dương.

Hải Âu vui lắm. Chú đã có những người bạn mới. Chú nhận ra rằng, chỉ cần cởi mở và
thân thiện, chú sẽ có thêm nhiều bạn tốt.

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

a. Vì sao lúc đầu Hải Âu cảm thấy buồn?
A. Vì chú bị lạc bố mẹ.
B. Vì chú không có bạn để chơi cùng.
C. Vì chú không biết bay.

b. Mẹ đã khuyên Hải Âu điều gì?
A. Hãy ở nhà cùng bố mẹ.
B. Hãy đi ngủ sớm.
C. Hãy bay đi tìm những người bạn tốt.

c. Hải Âu đã kết bạn với những ai?
A. Đàn cá mập và chị Sứa.
B. Đàn cá heo và chị Rùa Biển.
C. Anh Sao Biển và chú Cua.

d. Qua câu chuyện, em học được điều gì?
A. Cần phải dũng cảm, cởi mở để có thêm bạn tốt.
B. Nên ở nhà một mình.
C. Chỉ nên chơi với những người quen biết.



Bài 4: Tìm và viết lại 3 từ có tiếng chứa vần iên và 3 từ có tiếng chứa vần yên.

a) Vần "iên": b) Vần "yên":

Bài 5: Viết 3 – 4 câu kể về một việc tốt mà em đã làm theo các gợi ý sau:

Em đã làm việc tốt gì? (Ví dụ: giúp đỡ bạn, giúp đỡ ông bà, bố mẹ,...)
Em làm việc đó ở đâu, khi nào?
Em cảm thấy thế nào sau khi làm việc tốt đó?

Bài làm


